
QUỸ TỪ THIỆN BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thu ủng hộ 
trực tiếp

Thu hợp pháp 
khác

A 1 2 5 E

13/07/2020 3,147,802,000 3,147,802,000

14/07/2020 1,000,000 1,000,000

15/07/2020 1,800,000,000 1,800,000,000

15/07/2020 552,198,000 552,198,000

15/07/2020 300,000,000 300,000,000

17/07/2020 200,000,000 200,000,000

21/07/2020 500,000,000 500,000,000

24/07/2020 10,000,000 10,000,000

25/07/2020 165,167 165,167

03/08/2020 10,000,000 10,000,000TTG009 03/08/2020 Tran Thanh Ngan nộp tiền ủng hộ 
Quỹ từ thiện

TTG008 25/07/2020 Thu tiền lãi tài khoản T07/2020

TTG007 24/07/2020 Tạ Thị Bé nộp tiền ủng hộ Quỹ từ 
thiện

TTG006 21/07/2020 Bà Đỗ Huỳnh Phương Lan Thành 
viên sáng lập nộp tiền Quỹ từ thiện

TTG005 17/07/2020 Ông Nguyễn Văn Cường Thành viên 
sáng lập nộp tiền Quỹ từ thiện

TTG004 15/07/2020 Bà Hoàng Kim Nga Thành viên sáng 
lập nộp tiền Quỹ từ thiện

TTG003 15/07/2020 Bà Phan Trịnh Minh Hiếu Thành viên 
sáng lập nộp tiền Quỹ từ thiện

TTG002 15/07/2020 Ông Trần Chí Cường thành viên sáng 
lập nộp tiền Quỹ từ thiện

PT00001 14/07/2020 NguyễnThị Thúy Hồng nộp tiền ủng 
hộ Quỹ từ thiện

NK00001 13/07/2020
Nhận chuyển giao quyền sở hữu tài 
sản của thành viên sáng lập Ông 
Trần Chí Cường

Tài trợ, 
viện trợ Điều chuyển
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Ngày tháng ghi sổ
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Diễn giải Tổng số thu
Trong đó

Ghi chú
Số hiệu Ngày tháng 

SỔ THU QUỸ TỪ THIỆN
BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/12/2020

Mẫu số: S10-Q
(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2018/TT-

BTC
ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính)



QUỸ TỪ THIỆN BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

SỔ THU QUỸ TỪ THIỆN
BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/12/2020

Thu ủng hộ 
trực tiếp

Thu hợp pháp 
khác

A 1 2 5 E

09/08/2020 1,000,000 1,000,000

10/08/2020 2,500,000 2,500,000

17/08/2020 3,000,000 3,000,000

25/08/2020 571,259 571,259

31/08/2020 36,000,000 36,000,000

15/09/2020 200,000 200,000

25/09/2020 50,000,000 50,000,000

25/09/2020 572,075 572,075

28/09/2020 30,000,000 30,000,000

28/09/2020 30,000,000 30,000,000TTG017 28/09/2020 Phan Thi Tuyet Mai nộp tiền ủng hộ 
Quỹ từ thiện

TTG016 28/09/2020 Nhan Huc Quan nộp tiền ủng hộ Quỹ 
từ thiện -

TTG015 25/09/2020 Thu tiền lãi tài khoản T09/2020

TTG014 25/09/2020 Phan Thien Hung nộp tiền ủng hộ 
Quỹ từ thiện -

TTG013 15/09/2020 NguyenThi Ngoc Anh nộp tiền ủng 
hộ Quỹ từ thiện

PT00003 31/08/2020 Nguyễn Thị Bé nộp tiền ủng hộ quỹ 
từ thiện bệnh nhân nghèo

TTG012 25/08/2020 Thu tiền lãi tài khoản T08/2020

TTG011 17/08/2020 Tu Mai Phuong nộp tiền ủng hộ Quỹ 
từ thiện

PT00002 10/08/2020 Nguyễn Thị Lam nộp tiền ủng hộ 
Quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo -

TTG010 09/08/2020 MTQ ủng hộ Quỹ từ thiện

Tài trợ, 
viện trợ Điều chuyển
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Mẫu số: S10-Q
(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2018/TT-

BTC
ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính)



QUỸ TỪ THIỆN BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

SỔ THU QUỸ TỪ THIỆN
BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/12/2020

Thu ủng hộ 
trực tiếp

Thu hợp pháp 
khác

A 1 2 5 E

07/10/2020 50,000,000 50,000,000

17/10/2020 5,000,000 5,000,000

19/10/2020 5,000,000 5,000,000

20/10/2020 400,000 400,000

25/10/2020 574,943 574,943

26/10/2020 100,000,000 100,000,000

30/10/2020 100,000,000 100,000,000

31/10/2020 2,000,000 2,000,000

04/11/2020 10,000,000 10,000,000

06/11/2020 22,000,000 22,000,000PT00009 06/11/2020 Trần Việt Hà nộp tiền ủng hộ Quỹ từ 
thiện

PT00008 04/11/2020 Ông Phan Văn Khôi nộp tiền ủng hộ 
Quỹ từ thiện

PT00007 31/10/2020 Nguyễn Thị So nộp tiền ủng hộ Qũy 
từ thiện

TTG021 30/10/2020 Lê Thanh Việt nộp tiền ủng hộ quỹ từ 
thiện -

TTG020 26/10/2020 CĐ Cty Cảng Bến Nghé nộp tiền ủng 
hộ quỹ từ thiện -

TTG019 25/10/2020 Thu lãi tài khoản ngân hàng T10/2020

PT00006 20/10/2020 Nguyễn Thị Ánh Xuân nộp tiền ủng 
hộ Quỹ từ thiện -

PT00005 19/10/2020 Huỳnh Văn Phước nộp tiền ủng hộ 
Quỹ từ thiện

PT00004 17/10/2020 Gia đình Nguyễn Thị Thu Vân nộp 
tiên ủng hộ Quỹ từ thiện

TTG018 07/10/2020 Lai Văn Tuấn nộp tiền ủng hộ quỹ từ 
thiện
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viện trợ Điều chuyển
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Mẫu số: S10-Q
(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2018/TT-

BTC
ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính)



QUỸ TỪ THIỆN BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

SỔ THU QUỸ TỪ THIỆN
BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/12/2020

Thu ủng hộ 
trực tiếp

Thu hợp pháp 
khác

A 1 2 5 E

25/11/2020 133,708 133,708

01/12/2020 50,000,000 50,000,000

02/12/2020 5,000,000 5,000,000

09/12/2020 3,000,000 3,000,000

09/12/2020 300,000,000 300,000,000

09/12/2020 100,000 100,000

09/12/2020 100,000 100,000

16/12/2020 1,500,000 1,500,000

21/12/2020 1,000,000 1,000,000

21/12/2020 2,000,000 2,000,000PT00011 21/12/2020 Dương Thanh Mai ủng hộ Quỹ từ 
thiện

PT00010 21/12/2020 Quách Thiên Kim ủng hộ Quỹ từ 
thiện

TTG00031 16/12/2020 MTQ ủng hộ Quỹ từ thiện

TTG00029 09/12/2020 MTQ ủng hộ Quỹ từ thiện

TTG00028 09/12/2020 Trần Thị Quỳnh Như ủng hộ Quỹ từ 
thiện

TTG00027 09/12/2020 CTy CP Đầu tư Phú Cường Kiên 
Giang ủng hộ Quỹ từ thiện

TTG00026 09/12/2020 Mai Tu Phuong ung ho Quy tu thien

TTG00025 02/12/2020 Nguyễn Thị Hiền ủng hộ Quỹ từ 
thiện (BN 60 tuổi)

TTG00024 01/12/2020 Nguyễn Vũ Toàn ủng hộ Quỹ từ 
thiện

TTG00023 25/11/2020 Thu lãi tiền gửi T11/2020

Tài trợ, 
viện trợ Điều chuyển
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Mẫu số: S10-Q
(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2018/TT-

BTC
ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính)



QUỸ TỪ THIỆN BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

SỔ THU QUỸ TỪ THIỆN
BỆNH NHÂN NGHÈO BỊ ĐỘT QUỴ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/12/2020

Thu ủng hộ 
trực tiếp

Thu hợp pháp 
khác

A 1 2 5 E

24/12/2020 10,000,000 10,000,000

31/12/2020 164,258 164,258

31/12/2020 15,554,351 15,554,351

7,358,535,761 7,340,800,000 17,735,761

7,358,535,761 7,340,800,000 17,735,761Số lũy kế từ đầu năm

Cộng phát sinh trong kỳ

TTG00033 31/12/2020 Thu lãi tiền gửi tiết kiệm đến ngày 
31/12/2020

TTG00032 31/12/2020 Thu lãi TK T12/2020

PT00012 24/12/2020 Ngô Thị Ấn ủng hộ Quỹ từ thiện

Tài trợ, 
viện trợ Điều chuyển
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 Ngày 31 tháng 12 năm2020

Mẫu số: S10-Q
(Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2018/TT-

BTC
ngày 14/11/2018 của Bộ tài chính)


